
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Sử Ái Hoàng Thư 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 SHCN   

2 GDTC 

Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy 3 bước xoay vòng, chạy 3 bước 
bậc cao, chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng theo qua chướng 
ngại vật. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện: 
"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
Kỹ thuật đánh cầu thấp và bỏ nhỏ (tiếp 
theo) 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

3 GDTC 

Ôn động tác ném rổ (tiếp theo) 
- Học mới động tác hai bước lên rổ. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện: 
Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

4  GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hành: Trang trí và hoàn thiện 
 
 

 

5 GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hành: Trang trí và hoàn thiện 
 
 

 

6 English (Expat) 

E7: Gateway to exams: SB pp.90-91 
(HW: WB pp.64-65) 
E8: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 
E9: Unit 6: Developing speaking: SB 

 



  

 

 

p.78 

7 English (Expat) 

E7: Gateway to exams: SB pp.90-91 
(HW: WB pp.64-65) 
E8: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 
E9: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 

 

8 English 

E7: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.88-89 + WB p.63 
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 
E9: Unit 6: Life skills: SB pp.74-75 

 

9 GDCD/KNS Tư duy sáng tạo  Bút màu, bút ghi chép, giấy 

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 Tin học - CN-KT Các hàm nâng cao trong bảng tính(tt) Học tại ICT 

2 Tin học - CN-KT Các hàm nâng cao trong bảng tính(tt) Học tại ICT 

3 KHTN Từ trường  

4  Ngữ Văn Bài 6: Hành trình tri thức. Tri thức Ngữ 
văn 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

5 Ngữ Văn 
Văn bản 1: Tự học – Một thú vui bổ ích 
 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

6 English 

E7: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.61 
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 

 

7 English 

E7: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.61 
E8: Unit 6: Developing writing: SB p.79 
+ HW: WB p. 54 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.76-77 + 
HW: WB p.52 

 

8 English 

E7: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.88-89 + WB p.63 
E8: Unit 6: Developing writing: SB p.79 
+ HW: WB p.54 
E9: Unit 6: Developing writing: SB p.79 
+ HW: WB p. 54 

 

9 KHTN Từ trường  

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

1 Công nghệ 
Tham gia Hoạt động thiện nguyện với 
các em học sinh ở Trường Chuyên Biệt 
Hy Vọng 

 



  

 

 

2 English (Expat) E7 + E8 + E9:  Extra curriculumn (OFF)  

3 English (Expat) 
E7 + E8 + E9:  Extra curriculumn 
(OFF)  

4  KHTN 
Tham gia Hoạt động thiện nguyện với 
các em học sinh ở Trường Chuyên Biệt 
Hy Vọng 

 

5 KHTN 
Tham gia Hoạt động thiện nguyện với 
các em học sinh ở Trường Chuyên Biệt 
Hy Vọng 

 

6 Toán Bài tập cuối chương 5 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Bài tập cuối chương 5 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 

1 Math Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2026  

2 Math Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2026  

3 GTS Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2026  

4  Âm nhạc Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2026 
  

5 Âm nhạc Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2026  

6 English (Expat) Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2026  

7 English (Expat) Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2026  

8 Mỹ thuật Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2026  

9 Mỹ thuật Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2026  

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 

1 Ngữ Văn 
Giáo Viên Chấm Kiểm Tra – Học sinh 
nghỉ  

2 Ngữ Văn 
Giáo Viên Chấm Kiểm Tra – Học sinh 
nghỉ 

 

3 LS&ĐL Giáo Viên Chấm Kiểm Tra – Học sinh 
nghỉ  

4  LS&ĐL 
Giáo Viên Chấm Kiểm Tra – Học sinh 
nghỉ  

5 LS&ĐL 
 
 Giáo Viên Chấm Kiểm Tra – Học sinh  



  

 

 

 

nghỉ 

6 Toán 
Giáo Viên Chấm Kiểm Tra – Học sinh 
nghỉ  

7 Toán Giáo Viên Chấm Kiểm Tra – Học sinh 
nghỉ  

8 HĐTN.HN 
Giáo Viên Chấm Kiểm Tra – Học sinh 
nghỉ  

9 HĐTN.HN Giáo Viên Chấm Kiểm Tra – Học sinh 
nghỉ 

 


